DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU  NĂM 2015
Chương trình: NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
	STT
	Tên đề tài/dự án

(1)
	Nội dung nghiên cứu

(2)
	Kết quả đạt được

(3)

	1. 
	Nghiên cứu xử lý lục bình làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ

- CNĐT: TS. Dương Hoa Xô
- CQCT: Trung tâm Công nghệ Sinh học
	- Khảo sát đánh giá chất lượng lục bình

- Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh vật phục vụ cho việc xử lý ủ lục bình

- Nghiên cứu điều kiện xử lý ủ hoai lục bình làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ
- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý lục bình làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ
	- 02 Bài báo khoa học hoặc báo cáo tại hội nghị khoa học; 02 Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp.

- 03 chế phẩm vi sinh và 03 Công thức phối hợp để sản xuất ra phân hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh.

- 01 Quy trình ủ xử lý lục bình mau hoai sau 45 ngày (Đạt tiêu chuẩn chất lượng phân bón theo Thông tư 36 ngày 24/6/2010 của Bộ NN và PTNT) và đã chuyển giao quy trình cho Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh là Đơn vị tiếp nhận công nghệ

	2. 
	Sản xuất chế phẩm protein thủy phân và màng ruột sấy khô từ phế phẩm của quá trình chế biến vỏ bọc xúc xích

- CNĐT: TS. Phan Tại Huân
- CQCT: Trường Đại học Nông lâm TP.HCM


	- Khảo sát tính ổn định nguyên liệu.

- Khảo sát ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật chính (enzyme, nhiệt độ, pH và thời gian thủy phân) lên quá trình thủy phân.

- Xử lý loại bỏ mùi và vị đắng của chế phẩm protein.

- Thử nghiệm Bảo quản dịch thủy phân.

- Khảo sát nhiệt độ sấy đối với màng ruột.

- Khảo sát ảnh hưởng của xử lý ClO2 và H2O2 đối với quá trình bảo quản màng ruột khô.

- Thiết lập quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm protein thủy phân và màng ruột sấy khô qui mô 2kg/mẻ

- Khảo sát phối chế xúc xích với chế phẩm protein thủy phân.
	- 01Qui trình sản xuất chế phẩm protein thủy phân từ màng ruột heo phế liệu.

- 01Qui trình sản xuất chế phẩm màng ruột heo sấy khô từ màng ruột heo phế liệu.
- Sản xuất sản phẩm xúc xích được phối chế từ 2 chế phẩm protein thủy phân và màng ruột sấy khô
- 01 bài báo khoa học trên tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp; 01 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Thực phẩm và 01 sinh viên tốt nghiệp.

	3. 
	Nghiên cứu bổ sung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù TP.HCM 
- CNĐT: ThS. Hoàng Thị Mai

- CQCT: Chi cục phát triển nông thôn TP.HCM


	Mục tiêu, cơ sở đo lường trong phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Phân tích, đánh giá đặc thù của nông thôn Thành phố và tính phù hợp với các tiêu chí nông thôn mới hiện hữu

Điều tra đánh giá về tác động, thay đổi của việc xây dựng nông thôn mới đến đời sống của người dân, mức độ thụ hưởng và đề xuất của người dân làm cơ sở cho việc bổ sung, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới từ sau năm 2015

Hoàn thiện bổ sung, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn quy trình đánh giá.

Thử nghiệm áp dụng đánh giá bộ tiêu chí (nâng chất) đề xuất cho 02 xã (01 xã điểm và 01 xã nhân rộng) để thấy mức độ đạt của các xã so với bộ tiêu chí đề xuất.
	- Khái quát các cơ sở khoa học về tiêu chí đo lường trong phát triển nông thôn: 1) Đo lường phát triển nông thôn theo thời gian, các tiêu chí phổ biến của thế giới, đặc biệt là các nguyên tắc xây dựng tiêu chí phát triển nông thôn; 2) Đo lường sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các vùng nông thôn khác nhau; 3) - Đo lường phát triển nông thôn – các tiêu chí từ cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và TP.HCM.

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá đặc thù của nông thôn TP.HCM và tính phù hợp với các tiêu chí nông thôn mới hiện hữu, Nhóm nghiên cứu đã tổ chức điều tra và phân tích kết quả điều tra, khảo sát quá trình xây dựng nông thôn mới tại Thành phố theo 05 nhóm tiêu chí.

- Đã đề xuất Bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020 đã áp dụng thử nghiệm đánh giá bộ tiêu chí (nâng chất) đề xuất cho 02 xã (01 xã điểm và 01 xã nhân rộng), để thấy mức độ đạt của các xã so với bộ tiêu chí đề xuất. Trên cơ sở đó, cũng đề xuất Quy trình đánh giá chung về thực hiện tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù TP.HCM - làm cơ sở để các Sở Ngành – theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng hướng dẫn thực hiện và thẩm định tiêu chí đạt được trong giai đoạn đến năm 2020.

- Từ đó, cũng định hướng Bộ tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn vùng nông thôn TP.HCM – nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt giai đoạn 2016 – 2020, với đề xuất: 01 tiêu chí không thay đổi (do trong Bộ tiêu chí hiện hành đã có xác định chỉ tiêu đến năm 2020, vẫn còn nguyên giá trị); 06 tiêu chí có hướng dẫn bổ sung (theo hướng nâng cao chất lượng); 12 tiêu chí có điều chỉnh (theo hướng nâng cao chỉ tiêu); nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm áp dụng đánh giá tại 01 xã điểm và 01 xã nhân rộng.

Trên các cơ sở nghiên cứu, cũng đã đề xuất Quy trình đánh giá chung thực hiện tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù TP.HCM trong giai đoạn mới, mong rằng sẽ là cơ sở tham khảo, để các Sở ngành – theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng hướng dẫn thực hiện và thẩm định tiêu chí đạt được.

- Kết quả đã được Ban chỉ đạo chương trình Phát triển nông thôn mới của TP.HCM có Công văn số 36/TTr-VPĐP ngày 09/12/2015 về xin chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài trên để trình và tham mưu cho ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bộ tiêu chí xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh.

	4. 
	Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nucleopolyhedrosis  virus (NPV) để sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ sâu khoang ăn tạp (Spodopter litura) hại rau, đậu tại TP.HCM

- CNĐT: TS. Nguyễn Thị Hai

- CQCT: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM 


	-Phân lập và định danh bằng sinh học phân tử các chủng SLNPV (NPV của sâu khoang Spodoptera litura) tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thời đánh giá khả năng diệt sâu của các chủng thu thập được

-Xác định tuổi sâu và nồng độ dịch NPV thích hợp để nhân virus, Xác định thời gian thích hợp để thu nhận sâu chết.

-Ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ đến việc nhân nhiễm virus

-Lựa chọn các loại thảo mộc có khả năng bảo vệ virus khỏi tác động của cực tím.

-Đánh giá hiệu lực diệt sâu của SLNPV khi phối trộn với chế phẩm neem, acid boric, mật đường.

-Lựa chọn chất mang và phụ gia để tạo chế phẩm SLNPV

-Xác định chất mang, nhiệt độ và điều kiện thích hợp để bảo quản dịch gốc và sinh khối virus SPNPV

-Xác định thời gian và nhiệt độ và điều kiện thích hợp để lưu giữ chế phẩm SLNPV.

-Thực nghiệm mô hình quản lý sâu khoang hại rau, đậu bằng chế phẩm SLNPV


	- Đã Phân lập và định danh bằng sinh học phân tử các chủng SLNPV (NPV của sâu khoang Spodoptera litura) tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.
- Xác định thời gian và nhiệt độ và điều kiện thích hợp để nhân sinh khối và lưu giữ chế phẩm SLNPV và xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm NPV dạng bột và dạng nước ở quy mô 10kg hay 10 lít/mẻ.
- Đã đưa ra được Quy trình bảo quản sinh khối và chế phẩm NPV, Quy trình sử dụng chế phẩm NPV.

- Đã ra được quy trình sử dụng chế phẩm virus NPV trừ sâu khoang ăn tạp hại cây đậu tại thành phố và được Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố tiếp nhận kết quả và ứng dụng hướng dẫn cho nông dân trừ sâu khoang ăn tạp hại cây đậu, rau muống tại Hóc Môn.
- 02 bài báo đăng ở tạp chí BVTV, 03 SV tốt nghiệp Đại học

	5. 
	Chọn lọc các dòng biến dị chịu nhiệt trên cây hoan Thu hải đường (Begonia Spp.) bằng kỹ thuật bức xạ gamma Co-60

- CNĐT: ThS. Phạm Cao Khải

- CQCT: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ chí Minh


	- Hoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa Thu hải đường bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

- Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ gamma Co-60 lên mẫu hạt và chồi in-vitro cây hoa Thu hải đường

- Chiếu xạ gamma Co-60 lên tạo nguồn biến dị trên cây hoa Thu hải đường.

- Trồng, chăm sóc và ổn định những cá thể cây hoa Thu hải đường đã được xử lý đột biến nhằm chọn lọc được các dòng biến dị có lợi.
	- Đã hoàn thiện quy trình nhân giống cây hoa Thu hải đường bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

- Khảo sát ảnh hưởng của bức xạ gamma Co-60 lên mẫu hạt và chồi in-vitro cây hoa Thu hải đường.

- Trồng, chăm sóc và ổn định những cá thể cây hoa Thu hải đường đã được xử lý đột biến nhằm chọn lọc được các dòng biến dị có lợi.

- Đã ra 01 Quy trình nhân giống in vitro cây hoa Thu Hải Đường; 01 Quy trình tạo dòng biến dị bằng bức xạ gamma trên cây hoa Thu Hải Đường (Ứng dụng tại Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM)

- 03 Dòng biến dị cây hoa Thu Hải Đường.

	6. 
	Nghiên cứu bổ sung Iốt vào sản phẩm hạt nêm, góp phần cải thiện tình trạng thiếu hụt Iốt trong cộng đồng

- CNĐT: BS. CKII. Đỗ Thị Ngọc Diệp

- CQCT: Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM


	Thiết kế công thức và xây dựng thông số qui trình công nghệ sản   xuất hạt nêm bổ sung iốt
Xây dựng công thức, qui trình sản xuất và tiêu chuẩn sản phẩm hạt nêm bổ sung iốt
Xác định thời hạn sử dụng sản phẩm hạt nêm iốt

Đánh giá hiệu quả sử dụng hạt nêm bổ sung iốt

	- Đã xây dựng 01 qui trình sản xuất hạt nêm iốt: Quy trình công nghệ với đầy đủ các công đoạn và các thông số:
· Công suất: 450 kg/giờ

· Thời gian trộn: trộn khô 5 phút, trộn ướt: 3 phút, vận tốc trộn: 1000 vòng/phút

· Nhiệt độ sấy:  tại các khu vực đầu vào, trung tâm và đầu ra lần lượt là 600C - 900C -  60 0C, thời gian sấy: 10 phút

· Tỷ lệ thu hồi: 95%.

-Mẫu sản phẩm hạt nêm iốt với các chỉ tiêu tuân thủ tiêu chuẩn:

· Đựng trong bao bì: màng nhôm phức hợp.

· Hạt khô, rời, màu vàng sáng, kích thước hạt: (2 - 4) mm.

· Hàm lượng iốt: (10 - 20) ppm, độ ẩm: < 2% .

· Vi sinh, kim loại nặng: đáp ứng qui định 46/2007/QĐ-BYT.

· Khối lượng/gói: có 03 loại 60g; 200g; 400g.

-Khảo sát hạn sử dụng của sản phẩm: Sau 16 tháng ở điều kiện thường (nhiệt độ trung bình 28oC), mẫu sản phẩm hạt nêm được đóng gói trong màng nhôm phức hợp kín, vẫn đảm bảo về chất lượng cảm quan, độ ẩm, hàm lượng iốt và chỉ tiêu vi sinh.

-Hiệu quả sử dụng hạt nêm bổ sung iốt: Có sự gia tăng iốt niệu có ý nghĩa phòng bệnh trên người sử dụng hạt nêm bổ sung iốt: iốt niệu 24 giờ trung bình tăng lên 320,6 + 42,3 µg/24giờ, cao hơn 2,3 lần so với sử dụng hạt nêm không iốt (trung bình là 131,5 + 42,3 µg/24giờ),  có ý nghĩa thống kê với p < 0,0001.
-Có sự gia tăng lượng iốt ăn vào (trung bình là 264 + 126µg/ngày) so với khi sử dụng hạt nêm không bổ sung iốt (trung bình  95,6 + 50,1µg/ngày). Có mối tương quan thuận, mức độ vừa, có ý nghĩa thống kê giữa iốt niệu 24 giờ với mức độ tiêu thụ hạt nêm bổ sung iốt (r = 0,46; p < 0,01).
- 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành 01 bài báo “Nghiên cứu công thức - Bổ sung iốt vào hạt nêm, góp phần cải thiện tình trạng thiếu hụt iốt trong cộng đồng”. Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm, tập 10, số 2, tháng 7 năm 2014; Đào tạo 01 chuyên khoa 1 về chuyên ngành An toàn thực phẩm

- Ban Chỉ đạo Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng: Chỉ đạo các cơ quan liên quan áp dụng kết quả của đề tài trong Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu hụt iốt để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Việt Hưng (nay là Công ty UNIBEN): tiếp nhận chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu đề tài vào sản xuất thương mại để đưa sản phẩm hạt nêm bổ sung iốt vào thị trường. Tiếp tục theo dõi biến đổi chất lượng sản phẩm, đặc biệt là hàm lượng iốt khi lưu thông trên thị trường.
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